
Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

01FA01-THPT Trưng Vương Trương Thị Bích Thủy 902728389
Lê Tường Quyên (PHT); Lương Bích 

Nga (PHT)
0903777284; 0903142299 Lê Minh Trung - 0932727392 - Nhân viên học vụ

https://forms.gle/HaTp4P3zsBpu

7Lb19

01FA02-THPT Bùi Thị Xuân Vũ Thị Ngọc Dung 918690128 Nguyễn Hùng Khương 913103045
Nguyễn Sĩ Trung - 0773968958 - Giáo viên, Phạm 

Thị Thanh Thảo - 0905631407 - Giáo viên

https://thptbuithixuan.hcm.edu.v

n/ke-hoach-cong-tac/thong-bao-

ve-viec-nop-ho-so-tuyen-sinh-

vao-lop-10-thuong-nam-hoc-

2021-2022-cfull14043-

436395.aspx

01FB01-THPT Ten Lơ Man NGUYỄN VĂN THÀNH 903182306 TRẦN THỊ THƠM 983714901

PHAN THỊ PHƯƠNG TRANG (PHT) - 

0919655589; HOÀNG THỊ NGỌC HOA - 

0932335685; HUỲNH NGỌC ĐAN TRÂM - 

0908173220

https://forms.gle/na2EC2WGtcbi

Ui3W8

01HA04-THPT Năng khiếu 

TDTT
Nguyễn Thị Mỹ Hậu 913615557 Đỗ Thị Thanh Thúy 989041135 Trần Phương Duy_ 0938490396_ NV giáo vụ

http://forms.gle/LqDNH6G7moc

ejhRt8

01HB05-THPT Lương Thế 

Vinh
Bùi Minh Tâm 942717719 Phạm Quang Thiện 932009189

Nguyễn Tấn Lợi - 0908881167 - Trưởng phòng 

Giáo vụ

https://thptluongthevinh.hcm.edu

.vn/thong-bao-cho-ph-hs/danh-

sach-trung-tuyen-va-thong-bao-

ve-nhap-xac-nhan-nhap-hoc-lop-

10-chuong-trin-cfull61070-

436423.aspx

02FA01-THPT Giồng Ông 

Tố
Nguyễn Văn Hiệp 918779840 Nguyễn Hồ Thiên Đăng - PHT 028 221 333 69

Thầy Nguyễn Hồ Thiên Đăng - Phó hiệu trưởng: 

Phụ trách nhận học sinh vào lớp 10 năm học 2021-

2021. Điện thoại liên lạc: 028 221 333 69 - 

nguyenhothiendang@hcm.edu.vn; Cô Trần Đặng 

Kim Ngân - Nhân viên học vụ: Phụ trách hướng dẫn 

học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10. Điện thoại liên 

lạc: 0909 238 202 - dngan0910@gmail.com

https://thptgiongongto.hcm.edu.v

n/thong-bao-truong/ke-hoach-

nhan-hoc-sinh-lop-10-nam-hoc-

2021-2022-cfull84449-

436045.aspx

02HA01-THPT Thủ Thiêm Nguyễn Tấn Tài 909812116 Tân Triệu Văn 983433436
Phan Lâm Hiển - 0933809697 - Thư ký Hội đồng; 

Hồ Hoàng Huy - 0908062992 - Chuyên viên

https://thptthuthiem.hcm.edu.vn/t

in-tuc-su-kien/huong-dan-hs-

nop-ho-so-nhap-hoc-lop-10-truc-

tuyen-nam-hoc-2021-2022-

cfull14387-436162.aspx

03FA01-THPT Lê Quý Đôn Hà Hữu Thạch 913913526 Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa 932616616

Nguyễn Thị Tố Vân - 0903171426 -TTCM ; Trần 

Thị Xuân Đào - 0937030793 - Giáo viên ; Lê Thị 

Thanh Nhàn - 0939769379 - Nhân viên ; Tống Hồ 

Thị Quốc Đại - 0908136758 - Nhân viên

http://www.thpt-lequydon-

hcm.edu.vn/home.aspx

03FA02-THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
Nguyễn Thị Hồng Chương 0909 263 651 Nguyễn Nguyệt Lệ 0903 381 176

Cô Nguyễn Thúc Duy Phượng - 0988.535.218- 

KTCN; Cô Ngô Hồng Hiệp- 0987.215.678_CTCĐ; 

Thầy Đỗ Khánh Giang-0908.043.509_TTCM tổ 

Toán; Cô Mai Thúy Hải 0985.517.512-TTCM tổ Lý-

CN; Cô Bùi Thị Ngọc Linh 0932.759.554- TTCM 

tổ Tin học; Thầy Nguyễn Văn Ba 0349.678.104 -

TLTN; Thầy Phan Lê Anh Nhật 0938.677.208; Cô 

Trần Ái Nhân 0909.753.534

275 Điện Biên Phủ, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3, Tp Hồ Chí 

Minh

03FA03-THPT Lê Thị Hồng 

Gấm
Vũ Quốc Phong 903840686 Huỳnh Đức Vịnh 909930164

Nguyễn Chí Sỹ - 0907735209 - Tổ trưởng tổ Học 

vụ; Phạm Thị Thanh Hà - 0766514090 - Nhân viên 

học vụ

https://thptlethihonggam.hcm.ed

u.vn/



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

03FB02-THPT Marie Curie NGUYỄN ĐĂNG KHOA 908655641 NGUYỄN TRẦN KHÁNH BẢO 988996083

NGUYỄN TRẦN KHÁNH BẢO- 0988996083 - P. 

HIỆU TRƯỞNG. NGUYỄN VĂN THƯỞNG- 

0908497747- NHÂN VIÊN HV. NGUYỄN CÔNG 

THÁI SƠN- 0973272569- TKHĐ. DƯƠNG THỊ 

MỘNG HUYỀN- 0908102691- NHÂN VIÊN HV
http://tuyensinh10.vietschool.vn/

TuyenSinh10/Login

03HB12-THPT Nguyễn Thị 

Diệu
Dương Văn Thư 918010451 Dương Văn Thư 918010451

Huỳnh Hữu Mạnh - 0707475968 - Tổ trưởng, 

Nguyễn Thị Xuân Trang - 0934586087 - Thư ký HĐ http://thptnguyenthidieu.edu.vn/

04FA01-THPT Nguyễn Trãi Lê Công Triệu 917674676
Lê Công Triệu, Nguyễn Thanh Tùng, 

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

0917674676, 0909993020, 

0908991330

Nguyễn Huỳnh Tân - 0934111908- Thư Ký HĐ, Lê 

Thị Hoàng Nhi-0776910568-Học vụ

https://thptnguyentrai.hcm.edu.v

n/

04HA01-THPT Nguyễn Hữu 

Thọ
Đỗ Đình Đảo 915090382

Cô Trần Thục Anh-Phó Hiệu trưởng: 

0979.800.113

Thầy Nguyễn Thành Nam-Phó 

Hiệu trưởng: 0909.086.123

Thầy Vũ Tuấn Sơn: 0765.291.191 - Cô Lương Thị 

Cẩm Lợi: 0901.491.912 - Cô Đoàn Thị Mai Trân: 

0778.975.597 - Cô Trềnh Ngọc Kim: 0788.473.306
https://thptnguyenhuutho.hcm.ed

u.vn

05EA02-Trung học thực 

hành Sài Gòn

Đồng Thanh Triết (Phó 

Hiệu trưởng Phụ trách)
903854905 Trần Duy Trí 909625994

Nguyễn Lê Hồng Diễm - 0764959545 - Chuyên viên 

học vụ / Hồ Huỳnh Đình Quốc - 0937058541 - 

Chuyên viên Tin học / Lê Thị Bạch Liên - 

0902751208- Văn thư www.thuchanhsaigon.edu.vn

05FA02-THPT Hùng Vương Nguyễn Vân Yên 903951117 Nguyễn Vân Yên 903951117 Phạm Văn Tú - 0939725119 - Giáo viên https://bit.ly/nhaphoc10

05FB01-THPT Trần Khai 

Nguyên
Nguyễn Duy Tuyển 904906779 Phạm Thị Minh Ngọc; Ngô Hùng Cường

Phạm Thị Minh Ngọc - 

0983690727; Ngô Hùng Cường - 

 0919638220

Huỳnh Đình Nhân - 0933693801 - Giáo viên; Trần 

Thị Ngọc Nhịn - 0777085529 - Giáo viên; Trần Thị 

Ngọc Ánh - 0937199260 - Nhân viên Học vụ
https://bit.ly/Dangkynhaphoclop

10-THPTTranKhaiNguyen

05HB01-THPT Trần Hữu 

Trang
Võ Thiện Cang 913766676 Nguyễn Hồ Anh Vũ 918461010

Huỳnh Thái Dương - TTVP - 0965899390; Võ Thị 

Xuân Yến - GV - 0963743820

https://thpttranhuutrang.hcm.edu.

vn/giao-duc/thong-bao-ve-viec-

tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-

2021-2022-cfull77545-

436163.aspx

06FA01-THPT Mạc Đĩnh Chi BÙI TRÍ HIỆP 913149488 NGUYỄN MINH HOÀNG 939387532

1-Huỳnh Diệp Tân-0917755455 2-Trần Cao Tuấn 

Kiệt-0969086160 3-Nguyễn Đoàn Quốc Khánh-

0968458886 4-Trần Lê Duy-0904747505 5-Nguyễn 

Hoàng Anh Tuấn-0909184384 6-Nguyễn Thị Kim 

Nhung-0366290314 7-Đinh Văn Tuấn Đức-

0377639689 8-Đặng Thái Phong-0937137905
https://forms.gle/mWEkEHMxXa54xzs

37

06FA02-THPT Bình Phú Trần Nghĩa Nhân 908216012
1. Nguyễn Phú Tân, 2. Hồ Thị Xuân 

Phương

1. Nguyễn Phú Tân 

(0913192519), 2. Hồ Thị Xuân 

Phương (0983791415)

1. Đỗ Quang Tân (0938140154-TTCM Tin học). 2. 

Nguyễn Hoàng Hiếu (035278033-NVVP). 3. 

Nguyễn Thị Vân Anh (0907425046-NVVP)

https://bit.ly/dknhbp2021 hoặc 

https://forms.gle/Er3dZD6g8RS7

BCJs9

06FA03-THPT Nguyễn Tất 

Thành
Lê Văn Anh 918433381 Mạch Văn Công 908439520

Lê Nguyễn Cẩm Thơ-0918622687-GV; Phạm Thị 

Thi-0908108736-GV; Võ Anh Dũng-0903527497-

GV; Nguyễn Thị Thanh Tâm-0918611808-GV; 

Phan Thị Thu Huệ-0908009217-GV; Cao Thị 

Phương Thảo-0937324607-NV; Lý Tuyết Kim-

0908210423-NV; Nguyễn Thị Kim Chi-

0385212188-NV; Trần Ngọc Anh-09084583967-

GV Anh

https://forms.gle/6Y1ezvNMFxa

YGoWj7



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

07FA01-THPT Lê Thánh Tôn PHAN HƯỜNG 913109897

PHAN HƯỜNG, NGUYỄN HỮU 

HÙNG HÀO, NGUYỄN VĂN HIẾN, 

NGÔ THI TƯỜNG LOAN

PHAN HƯỜNG - 0913109897; 

NGUYỄN HỮU HÙNG HÀO - 

0913866973; NGUYỄN VĂN 

HIẾN - 0908640288; NGÔ THỊ 

TƯỜNG LOAN - 0798815757

PHAN HƯỜNG - 0913109897; NGUYỄN HỮU 

HÙNG HÀO - 0913866973; NGUYỄN VĂN HIẾN 

- 0908640288; NGÔ THỊ TƯỜNG LOAN - 

0798815757; NGUYỄN THỊ THU THANH - 

0935193887; NGUYỄN ÁNH HỐNG - 

0908848506 -

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSf4CA9eFpyqmNL7

dnGKg6I-

0_bFp2Wfhzp8L5AychJKCZnfF

A/viewform

07FA02-THPT Tân Phong TRẦN CÔNG BÌNH 982912919 TRẦN CÔNG BÌNH 982912919

GV PHẠM BÙI BÍCH DU SĐT 0978384607 ; GV 

ĐINH THỊ THANH TÂM 0906643559; GV 

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 0972401221

https://thpttanphong.hcm.edu.vn/

tuyen-sinh-10-nam-hoc-2021-

2022/huong-dan-nop-ho-so-lop-

10-nam-hoc-2021-2022-

cfull89190-436164.aspx

07HA01-THPT Ngô Quyền Nguyễn Hữu Trí 909558566 Lê Xuân Nguyên 908434819

1. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - 0979104988 – giáo 

viên 2. Trần Thị Trúc Hương - 0934178107 – giáo 

viên 3. Nguyễn Minh Hải - 0903352241 – giáo viên 

4. Đặng Thị Vân - 0966687527 - giáo viên 5. Đặng 

Trung Dũng – 0947745650 – giáo viên
https://thptngoquyen.hcm.edu.vn

/

07HB01-THPT Nam Sài Gòn Phạm Thanh Nam 989024907 Phạm Thanh Nam 989024907
Trần Thị Tươi - SĐT: 0979485170 - Nhân viên; Vũ 

Thùy Linh - SĐT 0918776108 - Nhân viên

http://nsgdknhaphoc10.phpvnn.c

om

08FA01-THPT Lương Văn 

Can
Nguyễn Tấn Sĩ 908606747 Trần Thị Thu Thuỷ 903121901

Trần Minh Đức - 0909454370 - GV; Lê Thị Cẩm 

Dung - 0703041935 - NV https://bit.ly/3yYIBx7

08FA02-THPT Ngô Gia Tự Hà Thanh An 909222961 Hà Thanh An 909222961

Dương Tiến Hùng - Phó Hiệu trưởng - 0913854453, 

Huỳnh Yến Linh - 0931404511 - Nhân viên, Phạm 

Văn Thanh - 0971688939-GV https://thptngogiatu.hcm.edu.vn

08FA04-THPT Nguyễn Văn 

Linh
Kim Nguyễn Quỳnh Giao 949401011 Đoàn Nhật Quang 933041981

- Cô Phạm Minh Ý – Nhân viên– Số điện thoại : 

0988535058 - Cô Lê Thị Phương Thúy – Nhân viên 

– Số điện thoại : 0906766367 - Cô Nguyễn Thị 

Hoàng Yến – Nhân viên – Số điện thoại : 

0334044198 - Cô Tăng Kim Hiền – Nhân viên – Số 

điện thoại : 0933403247 thptnguyenvanlinh.hcm.edu.vn

08FA05-THPT Võ Văn Kiệt Phạm Quang Hiếu 985998339 Phạm Quang Hiếu 985998339
Trần Thị Phương Anh _ 0903571634 _ NV học vụ 

Lê Khánh Ngân _ 0971916996 _ NVVP

https://forms.gle/2jCdu52pWPtx

SkeD6

08HA01-THPT Chuyên 

Năng khiếu TDTT Nguyễn 

Thị Định

Lê Quang Ninh 903677877

HS trúng tuyển lớp NK TDTT: Lê Quốc 

Trí - PHT - 0903389252; lớp 10 3 

nguyện vọng: Nguyễn Uy Đức - PHT - 

0796639639

Lê Quốc Trí - PHT - 

0903389252; Nguyễn Uy Đức - 

PHT - 0796639639

HS NK TDTT: Đặng Quốc Hạnh - 0908228115 - 

TTCM tổ Huấn luyện; Lê Trung Kiên - 0908115699 

- TPCM tổ Huấn luyện; HS 3 nguyện vọng: Nguyễn 

Huỳnh Thanh Vinh - 0909228022 - Giáo viên; 

Nguyễn Thị Thanh Trúc - 0908859525 - TT tổ văn 

phòng.

https://forms.gle/6crtpVTYW1rZ

eizC7

09FA01-THPT Nguyễn Huệ Dương Thị Hải Quý 909247030 Nguyễn Thị Duyên 903102811

Cô Nguyễn Thị Duyên-PHT (0903102811) - Cô 

Khổng Thị Thanh Hà (0902407950) Cô Trần Thị 

Vân Anh (0843391468) - Thầy Nguyễn Thiện Minh 

(0784688155) Thptnguyenhue.hcm.edu.vn

09FA02-THPT Phước Long Vũ Thị Hồng Châu 094 8761186 Nguyễn Thị Hà 988582815 Nguyễn Thị Hà - 0988582815 - Phó Hiệu trưởng http://thptphuoclong.hcm.edu.vn/

09FA03-THPT Long Trường Võ Tấn Nghĩa 382881145 Trần Thị Thủy Tiên 906612907
Trần Phương Quốc Vương - 0968128895 - CNTT. 

Nguyễn Thị Anh Thư - 093734337 - Thủ quỹ. 5 tuyensinh10.vietschool.vn
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09FA04-THPT Nguyễn Văn 

Tăng
Nguyễn Hoàng Diễm Ly 932786847 Lê Văn Khôi 918659474

Nguyễn Thị Vân Nam 0909925996- PHT; Hồ Thị 

Kim Oanh-0906154469-học vụPhan Tử Quang-kế 

toán-0387879739

https://thptnguyenvantang.hcm.e

du.vn/thong-bao/thong-bao-

huong-dan-nop-ho-so-nhap-hoc-

truc-tuyen-lop-10-nam-hoc-

2021-2022-cm88622-

436234.aspx

09FA05-THPT Dương Văn 

Thì
Nguyễn Thị Thanh Trúc 903148448 Nguyễn Thị Thanh Trúc 903148448

Nguyễn Thị Nhật Hương- 090 2724867-Nhân viên 

học vụ

https://forms.gle/LGFKZbbKZC

6dGqwR7

10FA01-THPT Nguyễn 

Khuyến
Võ Thị Hồng Lan 933711819 Võ Thị Hồng Lan 933711819

Cô Lê Thị Thúy Nga – Phó Hiệu trưởng – SĐT 

0919264054 Thầy Nguyễn Hoàng Tấn – Trợ lý 

thanh niên - SĐT 0909088127 Cô Bùi Thị Thanh 

Nhàn – Thư ký Hội đồng - SĐT 0889889090 Cô 

Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Cấp ủy - SĐT 

0908083722 Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Trợ lý 

thanh niên – SĐT 0933992442

https://thptnguyenkhuyen.hcm.ed

u.vn/hcm/thptnguyenkhuyen.htm

l?qi=164_238202151

10FA02-THPT Nguyễn Du Huỳnh Thanh Phú 928890000 Huỳnh Thanh Phú 928890000

Lê Hoàng Long - 0907496461 - GV Tin học, Hà 

Bảo Tâm - 0349517887, Huỳnh Duy Tân - 

0788938977 thptnguyendu.hcm.edu.vn

10FB01-THPT Nguyễn An 

Ninh
Tống Phước Lộc 908142435 Lê Thị Phượng 932842497

1. Lê Thị Phượng - 0932842497 - Phó Hiệu trưởng. 

2. Huỳnh Thị Bích Vân - 0933453368 - Nhóm 

trưởng Học vụ. 3. Nguyễn Thị Thảo Nguyên - 

0909617578 - Nhân viên Học vụ. 4. Tưởng Đông 

Diệm - 0918226582 - Thư ký HĐ. 5. Lý Diệp 

Trường Phú - 0777993290 - Trợ lý TNọụ www.thptnan.com

10HB01-THCS và THPT 

Diên Hồng
Ngô Lập Thu 918585136 Nguyễn Đỗ Thiên Phúc 907034220

Thầy Trương Triều Nhựt-0935986452-GV Tin;Cô 

Phạm Hồng Hạnh-0384600819-GV Địa;Thầy 

Nguyễn Văn Việt-0918451328-Tổ trưởng Toán; 

Thầy Nguyễn Phúc Bão-0773558581-GV Lý; Cô 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh-0903618573-NV Học vụ
https://forms.gle/RLWv5cUPCy

Ho3TeK8

11FA01-THPT Nguyễn Hiền Thái Quang Cường 906986696 Vũ Phạm Nghĩa 949888199

Huỳnh Tuấn- 0909592334 - Uỳ Hội đồng Tuyển 

sinh 10Trần Nguyễn Hương Bình - 0907907567 - 

văn thư;Trần Thị Như Quỳnh - 0983724758- Nhân 

viên Giáo vụ -

https://thptnguyenhien.hcm.edu.v

n

11FA02-THPT Trần Quang 

Khải
Đặng Thị Thúy Ái 975156020 Phan Khôi Long 767619228

Dương Thị Kim Hồng - 0933328124 - Tổ trưởng 

văn phòng; Tiêu Kim Mai Phương - 0932662311 - 

Nv Học vụ; Nguyễn Thị Thu Vân - 0909183993 - 

Nv Thư viện; Nguyễn Thị Ánh - 0972259108 - Nv 

Thiết bị

http://thpttranquangkhai.hcm.edu

.vn/

11FB01-THPT Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa
Nguyễn Chính Tâm 907162648 Nguyễn Chính Tâm 909006643

Đào Thị Kim Dung - 0907128886 - Phó Hiệu 

trưởng; Hoàng Văn Thắng - 0988611082 - Phó Hiệu 

trưởng; Đặng Thị Kim Anh - 0909639294 - NV Học 

vụ; Huỳnh Hữu Tài - 0908237690 - NV Vi tính
https://thptnamkykhoinghia.hcm.

edu.vn

12FA01-THPT Võ Trường 

Toản
Lương Văn Định 938288288 Đỗ Thị Việt Phương 986882011

Hồ Thị Thùy Diễm - 0908.993.569 - Giáo viên. 

Trần Huỳnh Tấn Tài - 0909.210.226 - Nhân viên. 

Nguyễn Huỳnh Lê Vy - 0934.020.190 - Nhân viên
https://forms.gle/T168fWroPPM

ogiRe6



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

12FA02-THPT Trường Chinh Nguyễn Minh Hoàng 909098905 Nguyễn Ngọc Liên - Phó Hiệu trưởng 903002002

Hoàng Công Trữ; Nguyễn Lê Tiến Đức; Trần Thị 

Thanh Vân; Dương Thi Tuyets Hạnh; Dương Ngọc 

Yến; Nguyễn Quang Phước; Ngô Hương Liên; 

Nguyễn Văn Dương; Lê Thị Kim Thoa; Võ Thị Thu 

Cúc; Thái Thị Lan Anh.

https://dayhoc.vn/llhs/truong-

thpt-truong-chinh.htm

12HA01-THPT Thạnh Lộc Phạm Thị Bình 909619299 Nguyễn Văn Khanh 903677882 Nguyễn Thanh Sang - 0366308415 - Nhân viên,

https://thpt-thanhloc-

tphcm.edu.vn/dang-ky-ly-lich-

nhap-hoc.htm

13FA01-THPT Thanh Đa Lê Hữu Hân 909388309 Trần Ngọc Thuỷ-P.HT 917662227
Phạm Đình Thiên-0795128189 Nguyễn Thị Mỹ 

Loan-0918639637

https://forms.gle/cZg7GMoeruwr

2r6i6

13FA01-THPT Thanh Đa LÊ HỮU HÂN 909388309 LÊ HỮU HÂN 909388309
PHẠM ĐÌNH THIÊN_ 0795128189_NV CNTT_ 

Học vụ

https://forms.gle/cZg7GMoeruwr

2r6i6

13FA02-THPT Võ Thị Sáu Lê Văn Phước 965172963 Nguyễn Nhị Nương 778136636

* Về tiếp nhận đăng ký trực tuyến: - Thầy Võ Ngọc 

Hà Sơn Phụ trách CNTT SĐT: 0909150405 - Cô 

Huỳnh Thị Ngọc Thanh Học vụ SĐT: 0798856464 

* Về giải đáp liên quan đến công tác tuyển sinh: - 

Cô Nguyễn Nhị Nương Phó Hiệu trưởng SĐT: 

0778136636 - Thầy Huỳnh Văn Hoài Phó Hiệu 

trưởng SĐT: 0988846986 - Thầy Trịnh Hoàng Quân 

Phó Hiệu trưởng SĐT: 0903124617 thptvothisau.hcm.edu.vn

13FA03-THPT Gia Định Nguyễn Ngọc Khánh Vân 937234599 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 937234599
Hoàng Thúc Lâm - 0931911826 - Giáo viên phụ 

trách

https://thptgiadinh.hcm.edu.vn/th

ong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-vv-

xac-nhan-nhap-hoc-lop-10-nam-

hoc-2021-2022-cfull62366-

436399.aspx

13FA04-THPT Phan Đăng 

Lưu
Lê Thanh Xuân 908343153 Thái Quốc Tuấn 797111163

- Cô Nguyệt - Nhân viên văn phòng - 0988400215 -- 

Cô Hằng - Nhân viên văn phòng - 0392232374 thptphandangluu.hcm.edu.vn

13FA05-THPT Trần Văn 

Giàu
Phạm Thị Thu Hồng 918868983 Hoàng Đức Thịnh 906181894

Lê Uyên Bảo Phương - 0985164877; Nguyễn Bá 

Ngọc - 0369829395; Ngô Gô Ky-0335737919

https://thpttranvangiau.hcm.edu.

vn

13FB01-THPT Hoàng Hoa 

Thám
Trần Ngọc Minh 918000892 Huỳnh Văn Bình, Nguyễn Thanh Phương 0909680727. 0919654098

Bùi Quang Hoàng-0909158960-Giáo viên.Đinh Thị 

Xuân Mai-0902646997-Giáo viên.Nguyễn Hoàng 

Anh-0908281097-Giáo viên.Lê Kim Hậu-

0909209305-Giáo viên.Nguyễn Thị Bích Vân- 

0918221343-Giáo viên.Nguyễn Huy Cường-

0979119327-Giáo viên.Nguyễn Văn Nhị-

0908672577-Giáo viên

https://forms.gle/9VpmdrSbzUQ

v3TjGA

14FA01-THPT Gò Vấp LÊ THỊ XUÂN DUNG 918790118 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 908340873 NGUYỄN ANH TÀI-0913885934-HỌC VỤ https://thptgovap.hcm.edu.vn/

14FA02-THPT Nguyễn 

Công Trứ
Phan Hồ Hải 903096049

Cô Lý Thị Hồng Thắm (Phó Hiệu 

trưởng) + Thầy Nguyễn Quốc Dũng (Phó 

Hiệu trưởng)

- Cô Lý Thị Hồng Thắm, Phó 

Hiệu trưởng - 0918352111; 

Thầy Nguyễn Quốc Dũng, Phó 

Hiệu trưởng - 0918881684

Cô Lý Thị Hồng Thắm -0918352111 - Phó Hiệu 

trưởng; Thầy Nguyễn Quốc Dũng - 0918881684 - 

Phó Hiệu trưởng; Cô Nguyễn Thị Nguyệt Nga - 

0975213460 - Tổ trưởng văn phòng

https://forms.office.com/r/ZymdP

YeDCb

14FA03-THPT Trần Hưng 

Đạo
Hàn Thanh Tùng 913963460 Pham Thị Hồng Lâm 832599996

Nguyễn Tấn Quế - Chủ tịch CĐ (Ban Tuyển sinh) - 

0918644741; Nguyễn Quốc An - Trợ lí thanh niên - 

0902374554; Trần Cao Sinh - Văn Thư - 

0918297103

https://forms.gle/CjNDHowaGd

QbQavz8

14FB03-THPT Nguyễn 

Trung Trực
Đinh Minh Hòa 903747297 Bùi Thị Kim Tuyến 983770068 Trần Hồng Trang - 0979889511 - Giáo vụ

https://forms.gle/YEf12oxD5pyJ

2Su78



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

15FA01-THPT Phú Nhuận Trần Công Tuấn 903886848 Trần Công Tuấn 903886848

Trần Công Tuấn - 0903886848 - Hiệu trưởng; 

Nguyễn Hoàng Thanh Tâm - 0908455400 - Phó 

Hiệu trưởng; Nguyễn Quốc Nam - 0988323257 - IT; 

Trần Thị Thanh Thúy - Kế toán - 0909188604; 

Nguyễn Thị Thủy Tiên - Học vụ - 0908480109; Võ 

Thị Mỹ Tiên - văn thư - 0908014761 https://bit.ly/nhaphock10

15FB02-THPT Hàn Thuyên Võ Ngọc Sơn 903748667 Nguyễn Văn Anh 908897384

Kiều Thị Sinh - 0775718829 - Tổ trưởng tổ văn 

phòng; Nguyễn Thị Bích Ngọc - 0766705596 - 

Nhân viên học vụ; Nguyễn Thụy Hoài Phương - 

0907320814 - Nhân viên văn phòng

https://thpthanthuyen.hcm.edu.v

n/thong-bao/thong-bao-ve-viec-

dang-ky-nhap-hoc-va-nop-ho-so-

lop-10-nam-hoc-2021-2022-

cfull39119-436431.aspx

16FA01-THPT Tân Bình TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 918346079 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 918346079 NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂM -0938819968 https://bit.ly/nhaphock10-thpttb

16FA19-THPT Trần Phú Phạm Văn Hùng 964542002 Hoàng Thị Thắm 985656707

Giải đáp thắc mắc: https://zalo.me/g/wcbqjo136, hỗ 

trợ chuyên môn: Cô Thắm PHT: 0975656707, KT: 

thầy Luân: 0972244228 - thầy Chiến: 0982505002

https://thpt-tranphu-

tphcm.edu.vn/dang-ky-ly-lich-

nhap-hoc.htm

16FA20-THPT Nguyễn 

Thượng Hiền
LÂM TRIỀU NGHI 903680039 LÂM TRIỀU NGHI 903680039 Vũ Tiến Bảo Lộc - 0398366860 - GV

https://docs.google.com/forms/d/

1HiJwPJzxNtZXXBClLd0T9cy9

ErgW1_cNweXQV0zrriI/edit?us

p=sharing

16FB21-THPT Nguyễn Thái 

Bình
Huỳnh Khương Anh Dũng 968874233 Đặng Đình Quý 913977266

Lê Trung Đức-0838975157-Nhân viên; Lê Thị 

Phương Dung-0906804179-Nhân viên; Trần Thị 

Huy-0907993715-Nhân viên http://42.112.14.201

17FA01-THPT Nguyễn Hữu 

Huân
Nguyễn Đức Chính 903603474 Đỗ Dương Cung - Phạm Phương Bình 0919794528 - 0938998822

Nguyễn Thị Thúy Uyên - Nhân viên học vụ - 

0902799869 thptnguyenhuuhuan.hcm.edu.vn

17FA02-THPT Thủ Đức Lê Ngọc Khái 975135728 Đỗ Vũ Ngọc Trung 909635343

o Thầy Võ Thanh Toàn – Phó Hiệu trưởng – 0908 

657 249. o Cô Nguyễn Ngọc Thảo Ly – Tổ trưởng – 

0944 19 93 71. o Thầy Trần Công Anh – Tư vấn 

tuyển sinh – 0968 79 60 88. o Cô Lê Thị Hồng Anh 

– Tư vấn tuyển sinh – 0902 96 65 85. o Cô Nguyễn 

Thị Thu Nguyệt – Tư vấn tuyển sinh – 0906 68 20 

27. o Cô Trần Ngọc Mai – Tư vấn tuyển sinh – 0902 

751 395. https://bit.ly/Tuyen10

17FA03-THPT Tam Phú Nguyễn Thị Hoàng Anh 908933936 Thái Hoàng Minh 932121815

Tô Thị Bé - Học Vụ -0902692518, Nguyễn Ngọc 

Duy Khiêm - Văn Thư - 0936109308, Lê Nguyễn 

Đình Lộc - TLTN - 0909920504 tuyensinh10.vietschool.vn 

17FA04-THPT Hiệp Bình Lê Thị Ngọc Anh 987698231 Võ Thị Bình Minh 916724648

Võ Thị Bình Minh - 0916724648- Phó hiệu trưởng; 

Nguyễn Thị Nhàn- 0772037808-NV học vụ; Trương 

Quốc Hồng- 0794808622-NV Vi tính-Văn thư
https://forms.gle/1JutYZY3eY64

kk229

17FA05-THPT Đào Sơn Tây Hoàng Thị Hảo 908888361 Trần Thị Minh Đức 909081480
Lại Hoàng Hiệp - 0972401244 - TKHD; Đinh Thị 

Hoàng Phương - 0982577042 - Văn thư

https://forms.gle/yeinmu8B3Xca

bvpN6

17FA06-THPT Linh Trung Lê Thanh Hiếu 98211577 Trần Mạnh Hà 908598795

Trần Mạnh Hà - 0908598795 - PHT; Nguyễn Thị 

Nguyệt - 0938656412 - PHT; Trần Duy Hưng - 

0987221721 - TLTN thptlinhtrung.hcm.edu.vn



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

17FA07-THPT Bình Chiểu Nguyễn Thị Thanh 983025907 Lương Thị Minh Nguyệt 97955487

Lương Thị Minh Nguyệt - 097955487 - Phó Hiệu 

trưởng; Hà Thị Thanh Tâm - 0909095992 - Nhân 

viên học vụĐặng Hữu Toàn - 0986466765 - TNTN
https://thptbinhchieu.hcm.edu.vn

/thong-bao-c84439.aspx

18FA01-THPT Bình Chánh
NGUYỄN HOÀNG 

PHƯỢNG QUYÊN
907217889 NGUYỄN PHẠM THÙY LINH 909348996

NGUYỄN THẾ KHẢI-0972384193-Thư ký hội 

đồng; VÕ ĐỨC MINH-0979843312-Tổ phó văn 

phòng; TÔ THỊ PHƯƠNG TRANG-0352847693-

Cán bộ văn phòng; PHAN VĂN ĐÔNG-

0975925283-Cán bộ phụ trách học vụ

https://thptbinhchanh.hcm.edu.v

n; 

https://forms.gle/JXTnuGQfmB

KSZkra9

18FA04-THPT Tân Túc
NGUYỄN THANH 

TÒNG
918159257 NGUYỄN PHI HÙNG 907125846

1) Nguyễn Văn Dũng - Phó hiệu trưởng - 

0982810403 2) Lâm Nguyễn Nhựt Minh - Nhân 

viên - 0938863929 3) Vương Trần Thanh Tú - Nhân 

viên - 0988916784 4) Nguyễn Trang Hoàng - Tổng 

giám thị - 0904535795 5) Tạ Lê Duy - Bí thư 

CĐGV - 0792735349 6) Liêu Như Yến - TTCM - 

0932084098 7) Trần Thy Bảo Ngọc - GV - 

0768071191 8) Nguyễn Duy Cảnh - Trợ lý thanh 

niên - 0829898799

https://thpttantuc.hcm.edu.vn/tuy

en-sinh-10-c89074.aspx

18FA05-THPT Vĩnh Lộc B Nguyễn Ngọc Phương 908504048 Nguyễn Ngọc Phương 908504048

Cô Lâm Thị Thanh Thoảng: 0336681088. Cô Ngô 

Thị Hà: 0373287572. Thầy Đoàn Thanh Tú: 

0984312339.

https://thptvinhlocb.hcm.edu.vn/t

uyen-sinh-10-c89105.aspx

18FA06-THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình Chánh
BÙI THIỆN ĐẠO 903383062 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 776260187

Võ Thị Phương Thảo - 0977841041 - Học vụ, Trần 

Nhật Tuấn Vũ - 0987469588 - Tin học, Đoàn Thị 

Thúy Trân - 0765350496 - Văn thư

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdeiUPOe61AMYKXzQwpImgSx

driaYltl3owQ5eWkX1OpSFtXA/viewfor

m?usp=sf_link

18FA07-THPT Phong Phú
NGUYỄN THỊ MINH 

TÂM
908693403

NGUYỄN THỊ MINH TÂM, LÊ VIẾT 

CANG
0908693403, 0962008667

Lê Đức Tiến - 0797245567 - Giáo viên. Danh Phố - 

0977725304 - Giáo viên. Huỳnh Thị Thanh Thúy - 

0937085651 - Giáo viên. Trần Thị Thanh Thảo - 

0869982029 - Nhân viên.

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdasdFksQErq5k0NJQecvvVyHR

A4HWki5jAErKiPBs5u5xVOQ/viewform

18HA02-THPT Lê Minh 

Xuân
Hồ Xuân Phúc 903313047

Thầy Hồ Xuân Phúc- Hiệu trưởng Và cô 

Nguyễn Thị Hồng Vân- Phó Hiệu trưởng
0903313047 0902535146

Hồ Xuân Phúc- 0903313047- Hiệu trưởng Và 

Nguyễn Thị Hồng Vân- 0902535146- Phó Hiệu 

trưởng

https://forms.gle/nVg2w9TtcdeB

RpFD8

18HA03-THPT Đa Phước LÊ PHÚ HẢI 909371550 LÊ PHÚ HẢI 909371550
Châu Văn Duy - 0908818958 - Tổ trưởng VP; Lê 

Thị Thu Hồng -0523123808 - Nhân viên học vụ https://forms.gle/jr5UvZgPPrkhpYw18

19FA01-THPT Bình Khánh Ngô Tấn Hưng 908822146 Ngô Tấn Hưng 908822146

Ông Ngô Tấn Hưng, Hiệu trưởng: 0908822146; Bà 

Hồ Thị Tu Cúc, Phó Hiệu trưởng: 0909273253; Ông 

Lê Quan Bình, Thư ký Hội đồng: 0989482148

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdvV97Fa5cNnnfq7J

TkjwdguNTNYCHbxiqyflrPwO

crBs4USg/viewform?vc=0&c=0

&w=1&flr=0

19FA03-THPT An Nghĩa Lương Văn Minh 918061762 Lương Văn Minh/Ngô Văn Hội 0918061762/0947755611

1/ Phạm Thị Kim Liễu - TTVP-SĐT 0902310145 2/ 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh -Nhân viên Giáo viên-SĐT 

0933352136 3/ Phạm Thị Lai- TLTN- SĐT 

0334811494

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdytFJZQuirgZPhNb

UbtwicIs02ajGDz4Q-

2nahPX53GPYX7g/viewform

20FA01-THPT Củ Chi Trần Hoành 909272311 Nguyễn Thị Bích Trâm 988919970
Nguyễn Thị Bích Trâm_PHT-0988919970; Võ Thị 

Kiều Oanh NV học vụ 0367486360

https://docs.google.com/forms/d/

1yE8Zib3yn7fHsvXnsbXY6ekk

DvPsQmiYjkZ805ighcM/edit?&

zarsrc=30#responses

20FA02-THPT Quang Trung Lê Thị Uyên 917873170 Nguyễn Văn Cải 938217446 Đoàn Thị Loan - 0356580665 - Cán bộ học vụ
https://forms.gle/5bfF1eaoP47gn

EZ87



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

20FA03-THPT An Nhơn Tây
Nguyễn Thị Hoa Huệ 

(Phó Hiệu trưởng)
909280900 Nguyễn Thị Hoa Huệ 909280900

1. Hà Minh Tuấn- 0977843079 - CBCNT 2. Nguyễn 

Tuấn Anh - 0383833094-GV

https://forms.gle/mKkFLARUYx

fzWMBX8

20FA04-THPT Trung Phú Lê Đức Chinh 917414493 Nguyễn Văn Sáng 906354145 Trần Thị Cẩm Loan - 0332790483
https://forms.gle/2SetGJegvXcJ

DJvY8

20FA05-THPT Trung Lập Võ Thị Kim Bỉ 364488186 Nguyễn Văn Hiệp 909580476

1/ Cô Trần Phụng Nga- Tổ trưởng Tổ Hành chính 

(số điện thoại: 0902458779) 2/ Cô Trần Trang Thủy 

Tiên- Nhập liệu ( số điện thoại: 0358396057)
https://forms.gle/ZaUJU8pDFJ5

Lh5uK8

20FA07-THPT Tân Thông 

Hội
Châu Văn Khoăn 904428005 Bùi Xuân Hải 963783232

Trương Thị Ngọc Hường - SĐT: 0978381090 - 

Giáo vụ; Du Hoàng Hậu - SĐT 0933830359

https://thpttanthonghoi.hcm.edu.

vn/tuyen-sinh-10/dang-ky-tuyen-

sinh-10-cfull89220-436120.aspx

21FA01-THPT Nguyễn Hữu 

Cầu
Nguyễn Thị Ánh Mai 909454012 Nguyễn Thị Ánh Mai 909454012

01. Lê Thị Tuyết Phương - 0776911444 - Học vụ; 

02. Phan Thị Thanh Tuyết - 0935753594 - Văn thư
https://forms.gle/LK32AN9YgV

C7JTAc9 

21FA02-THPT Lý Thường 

Kiệt
Phạm Quang Tuyến 908284552 Ngô Ngọc Tuyết 028 38910335

1. Phan Tấn Trực - nhân viên Học vụ - số đt: 028 

38910335;

https://forms.gle/59hxxSYXfChe

rGbp8

21FA03-THPT Bà Điểm Võ Thành Danh 938116651 Nguyễn Thị Túy Phượng 908820607

01. Đinh Hải Quốc - 0933212090 - Giáo viên ; 02. 

Trần Quang Hiếu - 0976668290; 03. Tăng Việt Tân - 

 0964819771 - Giáo viên; 04. Phan Liên Yến Phi - 

0389985974 - Giáo viên; 05. Bùi Thị Huệ - 

0981862416 - Giáo viên; 06. Trần Trung Tác - 

0767667576 - Giáo viên; 07. Phạm Thị Thương - 

0973730905 - Giáo viên; 08. Trì Thụy Kim Nguyên - 

 0903101209 - Nhân viên https://thptbadiem.hcm.edu.vn

21FA04-THPT Nguyễn Văn 

Cừ
Trương Thị Tranh 919362941 Võ Thị Huệ 703616063

Đàm Lê Nhật Minh - 0908687845 - Nhân viên học 

vụ

https://forms.office.com/r/TJ2Pfa

h0St

21FA05-THPT Nguyễn Hữu 

Tiến
MAI KIM HOÀNG 931449578 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 933775667

Nguyễn Văn Phước 0384867927 Học vụ; Lê Thuần 

Liêm 0977347001, Kỹ thuật vi tính; Lê Thị Mai Lan 

0834455779 Thủ Quỹ

thpt-nguyenhuutien-

tphcm.edu.vn

21FA06-THPT Phạm Văn 

Sáng
Lê Thị Thanh Thủy 307997125

Thầy Nguyễn Đức Sơn, PHT, Thầy 

Nguyễn Bửu Quốc PHT
0918507831. 0909226521

Dương Thị Hồng Hạnh - Van Thư 0338383644. Tạ 

Thanh Danh - Học vụ 0933988986

https://forms.gle/AAVXoB8nGc

5M163q9

21FA06-THPT Phạm Văn 

Sáng
Lê Thị Thanh Thủy 907997125

Nguyễn Bửu Quốc - PHT. Nguyễn Đức 

Sơn PHT

T. Sơn (0918507831), T Quốc 

(0907997125), T, Hiển 

(0349807161). T. Phong ( 

0777273939), T Trọng 

(0902098391_. C Hạnh 

(0338383644)

T. Sơn (0918507831), T Quốc (0907997125), T, 

Hiển (0349807161). T. Phong ( 0777273939), T 

Trọng (0902098391_. C Hạnh (0338383644) https://forms.gle/AAVXoB8nGc

5M163q9

22FA01-THPT Long Thới Bùi Minh Bình 913701309 Phạm Chí Thân 903093141
Nguyễn Thanh Tuấn - GV - 0908407363; Phạm 

Hữu Tú - Giáo viên - 076768007

Xem thông tin tại website: 

https://thptlongthoi.hcm.edu.vn; 

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://forms.gle/2RShWuUCUD

R8zT9r6



Tên Trường THPT Họ tên Hiệu trưởng
SĐT Hiệu 

trưởng

Họ tên lãnh đạo phụ trách trả lời giải 

đáp thắc mắc cho phụ huynh học sinh

SĐT lãnh đạo phụ trách trả 

lời giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh

Danh sách họ tên cán bộ nhân viên phụ trách 

công tác nhận hồ sơ giải đáp thắc mắc cho phụ 

huynh học sinh (BAO GỒM HỌ TÊN - SĐT - 

CHỨC VỤ. CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT)

Địa chỉ (đường link website) 

để phụ huynh nhập hồ sơ trực 

tuyến

22FA02-THPT Phước Kiển Đinh Quang Thanh Bình 908313724 Ngô Huy Tuấn 989016299

Trần Thị Thu Trâm - 0908108577 - Phó Hiệu 

trưởng; Phạm Cao Tín - 0985041886 - Thư ký Hội 

đồng; Nguyễn Văn Bình - 0983330706 - Nhân viên 

học vụ

https://thptphuockien.hcm.edu.v

n/thong-tin-tuyen-sinh/dang-ky-

nhap-hoc-lop-10-truong-thpt-

phuoc-kien-nam-hoc-2021-2022-

cfull59723-436419.aspx

22FA03-THPT Dương Văn 

Dương
Đinh Thành Tâm 918058001 Ngô Hồ Phong 983522863 Nguyễn Vũ Hồng Vân - Học vụ - 0982739004

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSf65wDPJMXHZgk

K5Bv5g0C8uaulSl67wTU4gF_2

b43Hbx28Pg/viewform

23FA01-THPT Tây Thạnh Nguyễn Quang Đạt 912056848
Phan Thị Tâm (0392145889) - Phạm Văn 

Cường (0913662646)

Phan Thị Tâm (0392145889) - 

Phạm Văn Cường (0913662646

Trần Thị Kim Chi (Học vụ - 0903179186) Huỳnh 

Kim Cúc (Học vụ - 0909774412) tuyensinh10taythanh.somee.com

23FA02-THPT Lê Trọng Tấn Nguyễn Văn Cường 903731337 Lê Thị Ngọc Thủy 982451409

Trần Triết Văn - 0932019295 - chức vụ: văn thư. 

Nguyễn Tấn Cường - 0968916112 - nhân viên 

CNTT. Hồ Sỹ Thuận - 0816334663 - giáo viên Hóa. 

Nguyễn Hữu Tình - 0976221485 - giáo viên sinh
https://forms.gle/CYAByjwUBU

uYnysy7

24FA01-THPT Vĩnh Lộc Đặng Hữu Thiên 937790058 Kiều Tấn Tiệp 903769937 Đặng Hữu Thiên - 0985051551 - Học vụ thptvinhloc.hcm.edu.vn

24FA02-THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh
Lâm Đức Tín 903647150 Phạm Thị Thanh Hòa 938095152

1. Lê Thị Thúy _ 0974783619_ NV Học vụ; 2. 

Nguyễn Hồng Thiên _ 0932062654_ NV IT

http://thptnguyenhuucanh.hcm.e

du.vn

24FA03-THPT Bình Hưng 

Hòa
Nguyễn Duy Bình 933737485 Nguyễn Duy Bình 933737485

- Thầy Nguyễn Duy Bình – Hiệu trưởng ĐT: 

0933737485 - Thầy Đỗ Văn Đông – P.Hiệu trưởng 

ĐT: 0902973237 - Cô Phạm Lan Anh – P.Hiệu 

trưởng ĐT: 0985233135 - Cô Lê Thị Thanh Bình – 

Nhân viên ĐT: 0907913376 - Cô Lê Thị Cẩm Tiên - 

Nhân viên ĐT: 0357151614

https://thptbinhhunghoa.hcm.edu

.vn

24FA04-THPT Bình Tân Đỗ Đình Đoàn 903738955 Đoàn Thị Thu Hoài - PHT 988190172 Hồ Thị Diễm Mai - nhân viên học vụ - 02866502076 http://thptbinhtan.hcm.edu.vn

24HA01-THPT An Lạc Trần Phước Đức 913682273 Tống Văn Tạo 989592392

Phan Hoàng Phúc - 0986352330 - nhân viên công 

nghệ thông tin; Tạ Thị Hải Hiền 0793438581 nhân 

viên văn thư; Nguyễn Thị Bảo Trâm

https://docs.google.com/forms/d/

1HroeDDxqEJADt1tPVEp4U9f

6gkDZSSAHsQEnzljR81s/close

dform


